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Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú CCCD
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1 Nguyễn Văn Hiến 10/4/1996
Khối 3, Quán Bàu, TP. Vinh, 

Nghệ An
040096028346 12/5/2025

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0336845338
nvhien1004@gmai

l.com

Công ty TNHH đầu tư 
xây dựng HMC Hưng 

Thịnh

Đại học Kiến trúc Đà 
Nẵng (2021)

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình
Thiết kế Kết cấu công trình 

Thiết kế kết cấu công trình: Dân 
dụng

III

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng

III

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

2 Lê Thế Phương 06/11/1984
Khối 9, Phường Lê Lợi, TP Vinh, 

Nghệ An
040084032370 02/07/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0962621399
thephuongmco@g

mail.com

Công ty CP Tư vấn Xây 
dựng và Thương mại 

Cường Nguyên

Trường Đại học Thủy lợi 
(2008)

Chính quy Công trình Thủy lợi
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Giám sát công tác xây dựng công 

trình: Thủy lợi
III

Thiết kế xây dựng công trình 
thủy lợi, đê điều

Thiết kế xây dựng công trình: Thủy 
lợi - Hạng III

III

3 Trần Đình Tuyến 07/01/1991
Khói 10, phường Cửa Nam, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
040091091027 21/12/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0947983789
dinhtuyen702@gm

ail.com
Công ty TNHH ĐTXD 

Tân Tiến Thắng
Đại học giao thông vận 

tải (2012)
Chính quy Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

4 Nguyễn Minh Tấn 01/11/1985
Khối Tân Phúc, phường Vinh 

Tân, thành phố Vinh
040085024571 10/05/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0916128678
nguyenminhtanksg

t@gmai.com
Công ty cổ phần Gia 

Linh Khang
Đai học giao thông vận 

tải (2013)
Chính quy

Kỹ sư xây dựng Cầu - 
đường

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

5 Trần Thọ Trừng 24/11/1973
117 đường Trường Tiến, khối 
Trường Tiến, Thành phố Vinh, 

Nghệ An
035073000643 22/12/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0912414018
tuvanxaydung126

@gmail.com

Công ty TV xây dựng 
126 và Công ty TNHH 
XD& cơ khí Tâm Đạt

Đai học xây dựng (2005) Tại chức
Kỹ sư xây dựng chuyên 

ngành xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng

II

6 Lê Quốc Bình 19/05/1977
Số nhà 23, đường Kim Liên, xã 

Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ 
An

040077017885 09/09/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0915770652

binhden1977@gm
ail.com

Trung tâm kỹ thuật 
đường bộ II

Đại học giao thông vận 
tải (2005)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ
Thiết kế xây dựng công trình: Đường 

bộ
II

Giám sát công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ, Cầu đường bộ

III

7 Nguyễn Xuân Tá 10/05/1979
Xóm 6, xã Diễn Thọ, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An
040079019339 22/9/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0963285877
nguyenta7782071

2@gmail.com

Công ty CP tư vấn và 
đầu tư phát triển hạ tầng 

Nghệ An
Đại học xây dựng (2004) Tại chức

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ, Cầu đường bộ

II

8 Lại Anh Tuấn 14/02/1980
Tổ 50, cụm 8, Phú Thượng, Tây 

Hồ, Hà Nội
001080029987 29/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0912536285
namcao.tvth@gma

il.com

Công ty CP tư vấn 
CGCN XD và Môi 

trường

Đại học Kiến trúc Hà 
Nội (2003)

Chính quy
Kiến trúc sư ngành 
Kiến trúc công trình

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng

II

9 Phạm Văn Hồng 04/01/1964
Bạch Mai, Trương Định, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
001064024310 06/01/2025

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0846709113
tuvancttc@gmail.c

om

Công ty CP tư vấn 
CGCN XD và Môi 

trường

Đại học Giao thông vận 
tải (1989)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Đường 

ô tô
Giám sát công trình giao 

thông
Giám sát công tác xây dựng công 

trình: Đường bộ
II

10 Cao Xuân Đức 07/11/1988
Xóm Kim Liên, xã Nghi Liên, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

04008835755 20/08/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0974353023

Xuanduc47ksxd@
gmail.com

Công ty cổ phần phát 
triển Hoàng Sơn

Đại học Vinh (2011) Chính quy
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng

III

Thiết kế Kết cấu công trình 
Thiết kế kết cấu công trình: Dân 

dụng
III

11 Phan Trần Anh 19/4/1976

Số 29, đường Hoàng Trọng Trì, 
Khối Mẫu Đơn, phường Hưng 

Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An

040076010764 10/8/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0904557789

phantrananhV@g
mail.com

Trung tâm kỹ thuật 
Đường bộ II

Đại học Xây dựng 
(1997)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường
Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ
Thiết kế xây dựng công trình: Đường 

bộ
I

12 Nguyễn Anh Tuấn 12/10/1984
Khối Trung Nghĩa, phường 
Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

040084030275 04/10/2024
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0948578486

tuanpm1210@gma
il.com

Công ty CP tư vấn và 
TKXD Tín Nghĩa

Đại học Giao thông vận 
tải (2008)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Đường 

bộ
Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ
Thiết kế xây dựng công trình Đường 

bộ
II

Giám sát công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ

II

13 Nguyễn Đình Hoàn 14/4/1984
Số 03, ngõ 28, đường Nguyễn 

Cảnh Hoan, khối 3, phường Vinh 
Hưng, tỉnh Nghệ An

095084000638 10/4/2024
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0908123179

cty179@gmail.co
m

Công ty CP Tư vấn thiết 
kế 179

Đại học Giao thông vận 
tải (2008)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Cầu 

hầm
Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

14 Nguyễn Anh Tú 25/12/1983

Nhà số 01, đường Bằng Lăng 4, 
Khu đô thị sinh thái Vinh Tân, 
phường Vinh Tân, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An

040083025233 15/05/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0949996788

tuancutom@gmail.
com

Công ty cổ phần tư vấn 
đầu tư xây dựng Minh 

Hưng

Đại học giao thông vận 
tải (2008)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Đường 

bộ
Giám sát công trình giao 

thông
Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ, Cầu đường bộ

III

15 Lê Thế Đức 19/10/1990
Khối Hưng Phúc, phường 
Trường Vinh, Nghệ An

040090023635 18/08/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0942564234

theduc1910@gmai
l.com

Công ty cổ phần tư vấn 
đầu tư xây dựng Minh 

Hưng

Đại học giao thông vận 
tải (2013)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng cầu - 

đường
Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ
Thiết kế xây dựng công trình: Đường 

bộ
II

16 Phan Thế Toàn 10/12/1977
Xóm 4., xã Phúc Thọ, huyện 

Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
040077013782 10/05/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0977216909toanoanhtvtlna@gmail.com
Công ty  CP xây dựng và 

thương mại Tô Thành
Đại học Mỏ - Địa chất 

(2007)
Tại chức Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình Khảo sát địa hình II

17 Hoàng Văn Cường 10/6/1991
Khối 12, phường Trường Vinh, 

Nghệ An
040091003284 22/4/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0975156393 hvcuong0691@gmail.com
Ban QLDA CTGT Nghệ 

An
Đại học giao thông vận 

tải (2013)
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 

thông
Định giá xây dựng Đinh giá xây dựng III

18 Lê Đức Thắng 10/6/1991 Xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An 040091033001 17/12/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0913868279

ducthang191@gm
ail.com

Ban Quản lý Bảo trì 
Đường bộ - Sở Xây 

dựng Nghệ An
Đại học Vinh (2015) Chính quy

Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình: Đường 
bộ

III

Giám sát công trình giao 
thông

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ

III

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM DỰ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 12 NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo số                 /TB.SXD-CCHN ngày      /    /2025 của Sở Xây dựng Nghệ An )
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